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Hạng Số Ngày trúng  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

001 Anh Chu Tuấn Nam 02/06/2005 Thôn 2 Hải Phong, X. Kỳ Lợi, H. Kỳ 

Anh, T. Hà Tĩnh 
X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042205004189 

002 Anh Kiều Minh Nữ 30/01/2006 Tdp Đồng Cam, TT. Liên Quan, H. 

Thạch Thất, TP. Hà Nội 
X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306036987 

003 Anh Lê Thị Kim Nữ 11/12/2003 Thôn 2, X. Hoằng Thành, H. Hoằng 

Hóa, T. Thanh Hóa 
X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038303016528 

004 Anh Lý Ngọc Nữ 20/01/2004 Thôn Mịn Con, X. Trù Hựu, H. Lục 

Ngạn, T. Bắc Giang 
X A1K40202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024304012891 

005 Anh Mầu Thị Phương Nữ 25/05/2003 Hiệp Thuận 1, X. Hiệp Thuận, H. Phúc 

Thọ, TP. Hà Nội 
X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303030571 

006 Anh Nguyễn Đức Nam 06/12/2005 Thôn Nội, X. Thượng Lâm, H. Mỹ Đức, 

TP. Hà Nội 

X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205036488 

007 Anh Nguyễn Thị Lan Nữ 27/04/2002 5/2T Kp1, P. Tam Hòa, TP. Biên Hòa, T. 

Đồng Nai 

X A1K40202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 075302006194 

008 Anh Nguyễn Thị Ngọc Nữ 27/05/2000 Thôn An Cúc Đông, X. Thụy Việt, H. 

Thái Thụy, T. Thái Bình 

X A1K40202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034300006699 

009 Anh Nguyễn Vũ Hoàng Nam 13/09/2006 Tdp Thanh Bình, TT. Kép, H. Lạng 

Giang, T. Bắc Giang 

X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024206002482 

010 Anh Nguyễn Xuân Công Nam 06/09/2006 Phương Khê, X. Chi Lăng Bắc, H. 

Thanh Miện, T. Hải Dương 

X A1K40202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030206005954 

011 Anh Tạ Thị Vân Nữ 04/02/2004 Thôn Long Khám, X. Việt Đoàn, H. 

Tiên Du, T. Bắc Ninh 

X A1K40202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027304003444 

012 Anh Trần Diệu Minh Nữ 15/01/2002 Xóm 13, X. Quang Thiện, H. Kim Sơn, 

T. Ninh Bình 
X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037302003748 

1/10 





 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

013 Anh Trần Quế Nữ 03/05/2006 Tổ 2, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. 

Hà Nội 
X A1K32202

4 
A1 SH lại (L+H) 001306022863 

014 Ánh Nguyễn Thị Nữ 24/11/1988 Thôn 4, X. Thượng Mỗ, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 
X A1K33202

4 
A1 SH lại (L+H) 001188022471 

015 Ánh Trần Nguyệt Nữ 01/09/2006 Xóm Trung Yên, X. Diễn Ngọc, H. 

Diễn Châu, T. Nghệ An 

X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040306017133 

016 Bảo Đặng Gia Nam 03/05/2006 50 Ngõ Linh Quang A, P. Văn Chương, 

Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206004491 

017 Biên Lô Thị Hải Nữ 13/08/2006 Xã Mai Pha, X. Mai Pha, TP. Lạng Sơn, 

T. Lạng Sơn 

X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020306000729 

018 Chi Lường Kim Nữ 03/09/2003 Xóm Khả, X. Mai Hạ, H. Mai Châu, T. 

Hòa Bình 

X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017303000890 

019 Chi Vi Thị Kim Nữ 26/11/2005 Bản Nhang Thắm, X. Châu Cường, H. 

Quỳ Hợp, T. Nghệ An 

X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040305026831 

020 Chìa Hảng A Nam 15/08/2006 Bản Lao Chải, X. Lao Chải, H. Mù 

Cang Chải, T. Yên Bái 

X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015206001728 

021 Chiến Thào Quyết Nam 15/08/2006 Bản Huổi Khạ, X. Mường Mùn, H. 

Tuần Giáo, T. Điện Biên 
X A1K40202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011206001950 

022 Chung Hoàng Ngọc Nam 15/05/1989 Thôn Đậu Yên, X. Tế Thắng, H. Nông 

Cống, T. Thanh Hóa 
X A1K23202

4 
A1 SH lại (L+H) 038089049744 

023 Cương Văn Tiến Nam 02/09/2006 Xóm 4, X. Nghĩa Thuận, TX. Thái Hòa, 

T. Nghệ An 
X A1K34202

4 
A1 SH lại TH 040206001696 

024 Cường Lê Xuân Nam 26/05/2006 Ninh Phạm, X. Quảng Ninh, H. Quảng 

Xương, T. Thanh Hóa 
X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038206020863 

025 Dự Bùi Văn Nam 02/05/2005 Xóm Lâm Hào, X. Giao Phong, H. Giao 

Thủy, T. Nam Định 
X A1K40202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205013489 

026 Dung Nguyễn Thị Nữ 16/10/2005 Xóm 1, X. Kim Đông, H. Kim Sơn, T. 

Ninh Bình 
X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037305005485 

027 Dũng Lê Đức Nam 08/12/2005 Thôn Hợp Thịnh 2, X. Phương Định, H. 

Trực Ninh, T. Nam Định 

X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205007299 

028 Dũng Nguyễn Trọng Nam 26/08/2006 Tdp Só 2, TT. Phố Lu, H. Bảo Thắng, T. 

Lào Cai 

X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010206008558 
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029 Duy Đinh Đức Bảo Nam 21/02/2006 Nam Ninh 1, X. Gia Lạc, H. Gia Viễn, 

T. Ninh Bình 
X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037206000509 

030 Duy Nguyễn Đức Nam 15/08/2006 Tổ Dân Phố 1, TT. Quỹ Nhất, H. Nghĩa 

Hưng, T. Nam Định 
X A1K34202

4 
A1 SH lại (L+H) 036206001860 

031 Giang Khổng Minh Nữ 03/11/2004 Thắng Lợi, X. Phú Minh, H. Sóc Sơn, 

TP. Hà Nội 

X A1K40202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304051458 

032 Giang Lục Hương Nữ 12/01/2006 Tdp Số 2, TT. Khánh Yên, H. Văn Bàn, 

T. Lào Cai 

X A1K40202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010306006373 

033 Giang Phạm Ngân Nữ 19/02/2006 Tổ 1, P. Tứ Liên, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036306000233 

034 Giới Vương Thị Nữ 10/10/1990 Thôn Đông Khê, X. Đông Thọ, H. Sơn 

Dương, T. Tuyên Quang 

X A1K40202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008190012347 

035 Hà Lê Thị Nữ 04/10/2006 Long Động Thành, X. Quảng Long, H. 

Quảng Xương, T. Thanh Hóa 

X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038306011559 

036 Hà Mùi Thu Nữ 26/05/2001 Tân Tường Hợp, X. Mường Cơi, H. Phù 

Yên, T. Sơn La 

X A1K40202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014301006616 

037 Hà Trương Thị Ngọc Nữ 06/04/2004 Thôn Linh Long, X. Lộc Sơn, H. Hậu 

Lộc, T. Thanh Hóa 
X A1K40202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038304024387 

038 Hải Nguyễn Hoàng Nam 27/10/2005 Thôn Trung Nha, X. Minh Lãng, H. Vũ 

Thư, T. Thái Bình 
X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205008316 

039 Hằng Lê Thu Nữ 14/11/2002 Tt Vĩnh Hồ, P. Thịnh Quang, Q. Đống 

Đa, TP. Hà Nội 
X A1K40202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302017085 

040 Hằng Nguyễn Thị Thu Nữ 27/04/2003 Hồng Sơn, X. Lãng Sơn, H. Yên Dũng, 

T. Bắc Giang 
X A1K40202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024303002235 

041 Hiền Lê Thị Nữ 20/04/2004 Thôn Vĩnh Lại, X. Hùng Xuyên, H. 

Đoan Hùng, T. Phú Thọ 
X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025304013574 

042 Hiền Nguyễn Thị Thanh Nữ 19/09/2004 Xóm 10, X. Yên Đồng, H. ý Yên, T. 

Nam Định 
X A1K40202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304009372 

043 Hiếu Nguyễn Đức Nam 18/09/2006 Tổ 17 Tân Khai, P. Vĩnh Hưng, Q. 

Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206092048 
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044 Hoa Hồ Danh Nam 04/08/2006 Thôn 4, X. Hát Môn, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 
X A1K40202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306056448 

045 Hòa Lê Trung Nam 18/08/2006 Đông Duyên Giang, P. Châu Giang, TX. 

Duy Tiên, T. Hà Nam 
X A1K40202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035206009192 

046 Hoài Nguyễn Thị Nữ 15/05/1989 Trúc Động, X. Đồng Trúc, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 
X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001189004246 

047 Huân Đào Gia Nam 20/11/2005 Hoành Nam, P. Kỳ Liên, H. Kỳ Anh, T. 

Hà Tĩnh 

X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042205009832 

048 Huế Nguyễn Hồng Nữ 06/09/2006 Khu Liên Minh, X. Tạ Xá, H. Cẩm Khê, 

T. Phú Thọ 

X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025306002484 

049 Hùng Hoàng Văn Nam 20/11/1996 Xóm Trống, X. Nghĩa Thọ, H. Nghĩa 

Đàn, T. Nghệ An 

X A1K40202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040096011016 

050 Hưng Tôn Vĩnh Nam 18/11/1999 Đồng Xuân, X. Xuân Thành, H. Yên 

Thành, T. Nghệ An 

X A1K34202

4 
A1 SH lại (L+H) 066099012756 

051 Hưng Vũ Tuấn Nam 19/04/2005 Tổ 5 Khu 1, P. Hà Khẩu, TP. Hạ Long, 

T. Quảng Ninh 

X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022205010209 

052 Hương Nguyễn Diễm Nữ 07/03/2003 Tdp Hoàng 9, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K40202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303003387 

053 Hường Nguyễn Mạnh Nam 02/01/2006 Thôn Tân An 2, X. Tân An, H. Văn Bàn, 

T. Lào Cai 
X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010206009911 

054 Huy Đỗ Quốc Nam 21/03/1999 55 Lương Sử B, P. Văn Chương, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K40202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001099002422 

055 Huy Đoàn Văn Nam 12/06/2002 Tdp Kiên Quyết, P. Dương Nội, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 
X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202003688 

056 Huy Nguyễn Quang Nam 06/12/2004 Thôn Cầu Khai, X. Đông Cuông, H. 

Văn Yên, T. Yên Bái 
X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015204009425 

057 Huy Nguyễn Thiên Nam 08/05/2006 Thôn Gia, X. Dương Liễu, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206010160 

058 Huyền Công Thu Nữ 24/08/2003 Tổ 23 Cụm 3, P. Phú Thượng, Q. Tây 

Hồ, TP. Hà Nội 
X A1K40202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303009498 

059 Huyền Hồ Thị Nữ 04/09/2004 Xóm 3, X. Xuân Lâm, H. Nam Đàn, T. 

Nghệ An 

X A1K40202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040304012641 
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060 Huyền Lê Thị Thu Nữ 24/03/1982 56 Ngõ 94 Hồng Mai, P. Bạch Mai, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001182051755 

061 Huyền Triệu Thu Nữ 15/10/2005 Thôn Tân Lập, X. Mai Pha, TP. Lạng 

Sơn, T. Lạng Sơn 
X A1K40202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020305002183 

062 Huyền Vũ Thu Nữ 06/05/2003 Tdp Vạn Thắng 1, P. Nguyên Bình, TX. 

Nghi Sơn, T. Thanh Hóa 

X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038303021605 

063 Khánh Trương Nam Nam 14/06/2006 Bt7 Mbqh1821, P. Quảng Thắng, TP. 

Thanh Hóa, T. Thanh Hóa 

X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038206005775 

064 Khoa Nguyễn Bá Nam 04/10/2006 Thôn Lục Xuân, X. Võng Xuyên, H. 

Phúc Thọ, TP. Hà Nội 

X A1K40202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206038234 

065 Kiên Trương Ngọc Nam 14/04/2005 Thanh Hương, X. Hóa Quỳ, H. Như 

Xuân, T. Thanh Hóa 

X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205030272 

066 Lan Nguyễn Mai Ngọc Nữ 07/08/2006 Tk Hưng Long, TT. Nga Sơn, H. Nga 

Sơn, T. Thanh Hóa 

X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014306010145 

067 Lệ Lê Thu Nữ 24/10/2001 Thôn 3, X. Chàng Sơn, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301024133 

068 Liên Nguyễn Thị Hồng Nữ 02/08/2004 Quyền Chương, X. Thanh Cao, H. 

Lương Sơn, T. Hòa Bình 
X A1K40202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017304007969 

069 Linh Đặng Thị Mỹ Nữ 30/11/2005 Thôn Nam Hải, X. Sơn Đông, H. Lập 

Thạch, T. Vĩnh Phúc 
X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026305002912 

070 Linh Lê Khánh Nữ 01/02/2006 Đường Mười Đông, X. Xuân Chinh, H. 

Thường Xuân, T. Thanh Hóa 
X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037306004410 

071 Linh Lục Linh Nữ 09/11/2003 Thôn Nam Hiên, X. Sơn Nam, H. Sơn 

Dương, T. Tuyên Quang 
X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008303000065 

072 Linh Nguyễn Khánh Nữ 04/10/2005 Tổ 4, X. Việt Lâm, H. Vị Xuyên, T. Hà 

Giang 
X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 002305000539 

073 Linh Nguyễn Thu Nữ 25/09/1999 Khu 6, TT. Trạm Trôi, H. Hòai Đức, TP. 

Hà Nội 
X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001199005850 

074 Linh Nguyễn Trang Nữ 24/05/2006 Tdp Số 9 Đình Thôn, P. Mỹ Đình 1, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306003039 
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075 Linh Phí Thị Mỹ Nữ 12/03/2005 Thôn Trúc Động, X. Đồng Trúc, H. 

Thạch Thất, TP. Hà Nội 
X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305029863 

076 Ly Đặng Khánh Nữ 07/07/2003 Thôn Phúc Cẩm, X. Văn Tiến, H. Yên 

Lạc, T. Vĩnh Phúc 
X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026303001962 

077 Lý Nguyễn Đức Nam 20/10/1972 Thôn Trúc Lẻ, X. Xuân Trúc, H. Ân 

Thi, T. Hưng Yên 

X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033072016947 

078 Mai Thân Ngọc Nữ 21/03/2006 Thôn Nội, X. Nội Hoàng, H. Yên Dũng, 

T. Bắc Giang 

X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024306005208 

079 Mến Quách Văn Nam 17/10/1999 Xóm Rộc, X. Hữu Lợi, H. Yên Thủy, T. 

Hòa Bình 

X A1K34202

4 
A1 SH lại (L+H) 017099005287 

080 Minh Ngô Quang Nam 28/06/2004 Thôn Mộ Đạo 2, X. Vũ Bình, H. Kiến 

Xương, T. Thái Bình 

X A1K31202

4 
A1 SH lại (L+H) 034204001500 

081 Minh Nguyễn Thị Nguyệt Nữ 21/07/2006 Xóm 12, X. Xuân Phong, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 

X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036306009912 

082 Minh Nguyễn Thiên Nam 17/06/2006 Đn 1 Bắc Linh Đàm, P. Đại Kim, Q. 

Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034206000838 

083 Nam Nguyễn Hải Nam 04/01/2003 Đội 1 Hòa Trúc, X. Hòa Thạch, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 
X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203025758 

084 Nam Nguyễn Quang Nam 29/09/2005 An Cúc Đông, X. Thụy Việt, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 
X A1K40202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205011365 

085 Nga Nguyễn Thúy Nữ 12/07/2006 Tdp Cáo Đỉnh 1, P. Xuân Đỉnh, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K40202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306031968 

086 Nghĩa Vương Duy Nam 08/03/2003 Tdp Phúc Lý 4, P. Minh Khai, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K32202

4 
A1 SH lại (L+H) 001203020172 

087 Ngọc Hoàng Bích Nữ 14/08/2003 Thôn Cầu Tiến, X. Hương Vĩ, H. Yên 

Thế, T. Bắc Giang 
X A1K40202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024303010557 

088 Ngọc Nguyễn Thị Như Nữ 16/11/2004 Ngự Câu, X. An Thượng, H. Hòai Đức, 

TP. Hà Nội 
X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304031526 

089 Nguyên Nguyễn Sỹ Nam 14/02/2005 Tdp Số 4, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. 

Hà Nội 

X A1K40202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205003236 

090 Nhàn Nguyễn Thị Thanh Nữ 22/03/2006 Thôn Chu Châu, X. Minh Châu, H. Ba 

Vì, TP. Hà Nội 

X A1K34202

4 
A1 SH lại (L+H) 001306062203 
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091 Nhi Nguyễn Ngọc Nữ 15/06/2006 Thôn Đồng, X. Chi Lăng, H. Quế Võ, T. 

Bắc Ninh 
X A1K30202

4 
A1 SH lại (L+H) 027306011519 

092 Nhi Nguyễn Thị Thảo Nữ 23/05/1989 Ngách 47/41 Khương Trung, P. Khương 

Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025189008211 

093 Nhi Phan Nguyễn Yến Nữ 15/02/2005 Khối 10, P. Bến Thủy, TP. Vinh, T. 

Nghệ An 

X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040305023866 

094 Nhung Lê Thị Tuyết Nữ 12/04/2004 Thôn 2, X. Chính Lý, H. Lý Nhân, T. 

Hà Nam 

X A1K40202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035304003770 

095 Nhung Lường Thị Nữ 30/08/2003 Bản Nà Luống, X. Nà Tấu, TP. Điện 

Biên Phủ, T. Điện Biên 

X A1K34202

4 
A1 SH lại TH 011303004997 

096 Nhung Nguyễn Hồng Nữ 09/10/2002 Tổ 1 Khu 7B, P. Cẩm Thịnh, TP. Cẩm 

Phả, T. Quảng Ninh 

X A1K40202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022302001136 

097 Nhung Trần Thị Nữ 29/03/1995 X. Yên Phúc, H. ý Yên, T. Nam Định X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 163253673 

098 Nữ Lục Thị Nữ 28/08/2006 Thôn Bản Bô, X. Thẩm Dương, H. Văn 

Bàn, T. Lào Cai 

X A1K40202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010306003450 

099 Phúc Nguyễn Mạnh Nam 26/01/2004 Thôn 7, X. Ba Trại, H. Ba Vì, TP. Hà 

Nội 
X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204031437 

100 Phương Bùi Bích Nữ 20/06/2004 Tdp 14 Tt Hv Quân Y, P. Kiến Hưng, Q. 

Hà Đông, TP. Hà Nội 
X A1K40202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304020404 

101 Phương Đàm Thu Nữ 23/09/2005 Tổ 11, P. Tân Giang, TP. Cao Bằng, T. 

Cao Bằng 
X A1K40202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004305000260 

102 Phương Đào Thảo Nữ 27/12/2003 Tường Thụy 1, X. Trác Văn, H. Duy 

Tiên, T. Hà Nam 
X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035303000675 

103 Phương Đinh Xuân Nam 27/09/2004 43 Nguyễn Khuyến, P. Văn Miếu, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K40202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204013768 

104 Phương Trần Minh Nữ 16/05/2003 Tổ 6, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 
X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303026704 

105 Phương Trần Văn Nam 04/11/2005 Xóm Kênh Hội, X. Yên Tiến, H. ý Yên, 

T. Nam Định 

X A1K34202

4 
A1 SH lại (L+H) 036205007442 
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106 Phương Võ Thị Nữ 12/11/2005 X. Khánh Vĩnh Yên, H. Can Lộc, T. Hà 

Tĩnh 
X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042305011808 

107 Quân Nguyễn Danh Nam 04/05/2006 Thôn Chu Châu, X. Minh Châu, H. Ba 

Vì, TP. Hà Nội 
X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206072157 

108 Quân Vũ Nguyễn Anh Nam 19/08/2006 23 Ngõ 93 Văn Cao, P. Liễu Giai, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 
X A1K40202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206091107 

109 Quang Lưu Vũ Nam 22/02/2005 Thôn 1, X. Yên Trường, H. Yên Định, 

T. Thanh Hóa 

X A1K40202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205027862 

110 Quyền Phan Thế Nam 15/10/2005 Tdp Vĩnh Sơn, TT. Vĩnh Lộc, H. Chiêm 

Hóa, T. Tuyên Quang 

X A1K40202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008205000886 

111 Quyết Nguyễn Ngọc Nam 28/08/2003 Thôn 4, X. Hát Môn, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 

X A1K40202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203040442 

112 Quỳnh Nguyễn Thị Nữ 20/07/2003 Thôn Bắc Sơn, X. Hải Nhân, TX. Nghi 

Sơn, T. Thanh Hóa 

X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038303021603 

113 Quỳnh Nông Thị Diễm Nữ 03/12/2005 Tổ 6, P. Hòa Chung, TP. Cao Bằng, T. 

Cao Bằng 

X A1K40202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004305000514 

114 Quỳnh Phạm Diễm Nữ 06/02/2004 Khu Đám 3, X. Chí Đám, H. Đoan 

Hùng, T. Phú Thọ 

X A1K40202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025304001968 

115 Sang Lê Đào Xuân Nam 27/08/2006 Thôn Mai Cầu, X. Thanh Nguyên, H. 

Thanh Liêm, T. Hà Nam 
X A1K40202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035206008860 

116 Sơn Nguyễn Hồng Nam 22/08/2006 Tổ 37, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 
X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206024766 

117 Sơn Trần Ngọc Nam 18/03/2002 Tổ 8, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 
X A1K40202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 062202000002 

118 Tài Lâm Mai Anh Nam 23/10/2000 Thôn Tĩnh Yên, X. Duy Thu, H. Duy 

Xuyên, T. Quảng Nam 
X A1K40202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 049200010700 

119 Tâm Lê Thành Nam 22/12/1990 Thôn An Tổ, X. Yên Bình, H. ý Yên, T. 

Nam Định 
X A1K40202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 044090005654 

120 Thái Lang Việt Nam 14/08/2006 Bản Kẻ Bọn, X. Châu Hạnh, H. Quỳ 

Châu, T. Nghệ An 
X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040206002737 

121 Thắng Kiều Quang Nam 31/12/2004 Thôn Bùng, X. Minh Đức, H. Ứng Hòa, 

TP. Hà Nội 

X A1K40202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204041314 
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122 Thảo Trần Thị Nữ 05/12/2002 Thôn Cộng Hòa, X. Đông Quan, H. 

Đông Hưng, T. Thái Bình 
X A1K40202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034302004571 

123 Thiên Đỗ Tiểu Nam 04/02/2006 Tdp Số 9, TT. Thịnh Long, H. Hải Hậu, 

T. Nam Định 
X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036206026305 

124 Thiện Lê Xuân Nam 12/10/2005 Thôn Phúc Lộc A, X. An Khang, TP. 

Tuyên Quang, T. Tuyên Quang 

X A1K34202

4 
A1 SH lại TH 008205003877 

125 Thư Bùi Minh Nữ 27/03/2004 Thôn Đông Hợp, X. Đông Xá, H. Vân 

Đồn, T. Quảng Ninh 

X A1K40202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022304002809 

126 Thư Nguyễn Thị Anh Nữ 26/09/2002 Thôn Chi Lăng, X. Quang Minh, H. 

Kiến Xương, T. Thái Bình 

X A1K40202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034302003321 

127 Thuận Bùi Minh Nam 18/02/2005 X. Nhân Nghĩa, H. Lạc Sơn, T. Hòa 

Bình 

X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017205005937 

128 Thương Cao Thị Nữ 02/05/2001 X. Xuân Hải, H. Nghi Xuân, T. Hà Tĩnh X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042301000320 

129 Thương Nguyễn Thị Hoài Nữ 08/03/1999 Cốc Thượng, X. Hoàng Diệu, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K40202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001199021033 

130 Thúy Vũ Thị Nữ 07/09/1986 Thôn 7, X. Ngọc Tảo, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 
X A1K30202

4 
A1 SH lại (L+H) 001186039310 

131 Tiên Nguyễn Thủy Nữ 26/12/2004 Tổ 14, P. Nam Cường, TP. Lào Cai, T. 

Lào Cai 
X A1K33202

4 
A1 SH lại (L+H) 010304006134 

132 Tiến Vũ Mạnh Nam 14/08/2006 Tổ 1, P. Yên Thịnh, TP. Yên Bái, T. Yên 

Bái 
X A1K40202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015206000751 

133 Toàn Nguyễn Văn Nam 07/06/2006 Tdp Du Long, P. Châu Giang, TX. Duy 

Tiên, T. Hà Nam 
X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035206007942 

134 Trang Lê Thị Nữ 26/09/2002 Mạnh Trữ, X. Chu Phan, H. Mê Linh, 

TP. Hà Nội 
X A1K32202

4 
A1 SH lại (L+H) 001302031096 

135 Trang Phạm Thị Thùy Nữ 07/09/2005 Xóm 2, X. Chất Bình, H. Kim Sơn, T. 

Ninh Bình 
X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037305001664 

136 Trinh Nguyễn Thị Tuyết Nữ 14/01/2004 Xóm 5, Tinh Lam, X. Đại Thành, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 

X A1K40202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304034458 
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137 Trung Vũ Thành Nam 29/11/2005 21/161 Chùa Hàng, P. Dư Hàng, Q. Lê 

Chân, TP. Hải Phòng 
X A1K40202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031205019315 

138 Trường Lê Anh Nam 14/12/2001 Thôn Đông, X. Tàm Xá, H. Đông Anh, 

TP. Hà Nội 
X A1K40202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201013621 

139 Tuấn Hoàng Văn Nam 17/03/2004 Thôn Dù, X. Chấn Thịnh, H. Văn Chấn, 

T. Yên Bái 
X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015204001874 

140 Tuấn Phùng Anh Nam 01/09/2006 Thôn Tam Cành, X. Đồng Trúc, H. 

Thạch Thất, TP. Hà Nội 

X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206072957 

141 Tuấn Trần Anh Nam 19/09/2006 Thôn An Khoái, X. Dân Hòa, H. Thanh 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K40202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206009036 

142 Tùng Điêu Quang Nam 20/10/2005 Bản Sơn Pha, X. Cò  Nòi, H. Mai Sơn, 

T. Sơn La 

X A1K40202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014205000461 

143 Uyên Lương Minh Nữ 04/12/2005 Khu Phố 2, TT. Bến Sung, H. Như 

Thanh, T. Thanh Hóa 

X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038305017502 

144 Vân Đào Thị Thanh Nữ 09/01/2005 Tường Thụy 1, X. Trác Văn, H. Duy 

Tiên, T. Hà Nam 

X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035305005161 

145 Vân Phạm Bích Nữ 28/01/2005 Thôn Tân Phong 1, X. Phong Vân, H. 

Ba Vì, TP. Hà Nội 

X A1K40202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305053512 

146 Vi Nguyễn Yến Nữ 18/06/2005 Thôn Yên Quán, X. Tân Phú, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 
X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305036168 

147 Vịnh Đàm Long Nam 22/10/2005 Xóm Nặm Tát, X. Quang Long, H. Hạ 

Lang, T. Cao Bằng 
X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004205003009 

148 Vũ Nguyễn Long Nam 01/07/2002 Xóm 4 Tinh Lam, X. Đại Thành, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 
X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202020463 

149 Vy Đỗ Trà Nữ 05/09/2004 Tổ 1, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội 
X A1K40202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304027043 

150 Yến Đặng Thị Nữ 25/08/2004 Thôn Đồng Tái, X. Thống Kênh, H. Gia 

Lộc, T. Hải Dương 
X A1K39202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030304000619 
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